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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUYỆT ĐİNH

Phủ Thọ, ngày (2tháng (2năm 2025

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYỀN

KỸ THUẬT VIÊN XOA BÓP BÁM HUYỆT - VẬT LÝ TRỊ LIỆU

- Căn cứ Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 10/04/2025 của Uỷ ban nhân dân tỉnh

Hoà Bình về việc đổi tên Trường Trung cấp Việt Nhật thành Trường cấp Quốc tế
Phoenix;

Căn cứ Nghị quyết số 12/04/2025 /NQ-HĐQT ngày 12/ 04/2025 của Hội đồng
quản trị Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế về Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của

Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix;

Căn cứ Điều lệ trường Trung cấp quy định tại Văn bản hợp nhất số

1549/VBHN-BLĐTBXH ngày 12 tháng 04 năm 2024 của bộ Lao động – Thương binh và

Xã hội;

Căn cứ Thông tư số 5828/VBHN-BLĐTBXH ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ
Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo thường xuyên;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Trung cấp Quốc tế Phoenix;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo.

QUYỆT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành nội dung Chương trình đào tạo thường xuyên: Kỹ thuật viên xoa bóp

bẩm huyệt - vật lý trị liệu tại trường Trung cấp Quốc tế Phoenix

Điều 2: Phòng Đào tạo, các Phòng/ Khoa chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGH (để b/c);
- Như Điểu 2 (để t/h);
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ THỌ
TRƯỜNG TRUNG CẬP QUỐC TË

PHOENIX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Thọ, ngày (tháng4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN
KỸ THUẬT VIÊN XOA BÓP BẨM HUYỆT - VẬT LÝ TRỊ LIỆU

(Ban hành theo Quyết định số327QĐ –PIC ngày (2tháng (năm 2025 của Hiệu trưởng

Trường Trung cấp Quốc tể Phoenix)

xuyên

Tên nghề: Kỹ thuật viên xoa bóp bẩm huyệt – vât lý trị liệu

Trình độ đào tạo: Đào tạo thường

Đối tượng tuyễn sinh: Người đủ 15 tuổi trở lên, có trình độ học vấn và
sức khỏe phù hợp với nghề cần học.

Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Chứng chỉ đào tạo kỹ thuật viên xoa bóp

bấm huyệt – vật lý trị liệu

Hình thức học: Trực tiếp, trực tuyến

I. MỤC TIÊU ĐẢO TẠO:

1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ nghề nghiệp:

- Kiển thức:

+ Năm vũng kiển thức cơ bản về giải phẩu và sinh lý con người, đặc biệt là hệ vận

động và hệ thần kinh liên quan trực tiếp đến xoa bóp bấm huyệt và vật lý trị liệu.

Hiểu nguyên lý, tác dụng, chỉ định và chống chỉ định của các phương pháp хоа

bóp, bẩm huyệt trong điều trị.

+ Nhận diện và phân biệt các hội chứng bệnh lý phổ biến có thể điều trị bằng

phương pháp xoa bóp bẩm huyệt, bao gồm các bệnh lý cơ xương khớp, thần kinh

ngoại biên và rồi loạn chức năng.

+ Hiểu và thực hành thành thạo các kỹ thuật xọa bóp bẩm huyệt cổ điển, ứng dụng

vào điều trị các bệnh lý cụ thể.

- Kỹ năng:
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+ Thực hiện thành thạo các kỹ thuật xoa bóp bầm huyệt từ cơ bản đên nâng cao, bao

gồm các phương pháp như: xoa, miết, day, lăn, phân, hợp, chặt, vỗ, rung...

+ Áp dụng đúng và hiệu quả các phương pháp xoa bóp bẩm huyệt vào điều trị các

tình huống bệnh lý cụ thể.

+

+

Xây dựng và triển khai kế hoạch trị liệu phù hợp với từng bệnh nhân dựa trên đánh giá

chức năng vận động và tình trạng bệnh lý.

Hướng dẫn bệnh nhân tự chăm sóc, luyện tập và phòng ngừa tái phát tại nhà.

- Thải độ:

+ Cần thận, tỉ mỉ, thao tác nhanh khi thực hiện các kỹ năng;

+ Ý thức được tầm quan trọng của phương pháp xoa bóp bấm huyệt, rèn luyện khí

công dưỡng sinh với sức khỏe và tham gia điều trị bệnh trong cộng đồng

+ Không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu của nghề Xoa bóp,

bấm huyệt trị liệu thẩm mỹ;

+ Yêu ngành, yêu nghề; thái độ học tập tích cực; rèn luyện nỗ lực.

2. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng tiếp nhận, ghi chép và chuyển thông tin theo yêu cầu của nghề Xoa

bóp, bấm huyệt trị liệu;

- Biết được yêu cầu, tiêu chuẩn, kết quả đối với công việc và các công việc liên

quan đến việc Xoa bóp, bấm huyệt trị liệu;

Có khả năng tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ của nghề và chịu trách nhiệm đối với

kết quả công việc và sản phẩm của mình.

3. Cơ hội việc làm:

- Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo Sơ cấp Xoa bóp, bấm huyệt trị liệu, học viên

có thể trực tiếp tham gia lao động nghể với các nhiệm vụ:

+ Là kỹ thuật viên cho các Trung tâm chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, viện

dưỡng lão, các cơ sở y tế.

+ Ngoài ra còn tham gia vào việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, chăm sóc sức khỏe

gia đình hoặc tham gia học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm phát triển kiến thức

và kỹ năng nghề.
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II. THỜI GIAN CỦA KHÓA HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC:

1. Thời gian của khóa học và thời gian thực học:

Thời gian đào tạo: dưới 3 tháng;

Thời gian thực học: 110 giờ;

Thời gian học lý thuyết: 25 giờ; Thời gian học thực hành: 73 giờ, Kiểm tra: 12 giờ.

III. DANH MỤC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO, THỜI GIAN VÀ
PHÂN BỎ THỜI GIAN:

Thời gian đào tạo (giờ)
Mã

Trong đó
MH, Tên môn học, mô đun

MĐ

Tông
SÔ

Lý Thực Kiêm

thuyết hành tra

MĐ01
Kiến thức nền tảng y học cổ truyền và giải

phẫu – sinh lý ứng dụng
5 5 0 0

MĐ02

Các học thuyết cơ bản trong Y học cô
truyền và Các kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt 5 5 이 이

cơ bản

MĐ03 Ung dụng kỹ thuật xoa bóp bâm huyệt trong

điều trị một số bệnh lý phỗ biển
70 10 60 이

MĐ04
Thực hành và ứng dụng trong điều trị thực 30 5 20 5
tế

Tổng cộng 110 25 80 5

IV. HƯỚNG DẢN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY NGHỂ THƯỜNG
XUYÊN:

1. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra kết thúc mô đun.

- Người học được kiểm tra kết thúc mô đun khi đã tham gia tối thiểu 70% số giờ lên

lớp lý thuyết, 80% giờ thực hành, thực tập của mô đun và phải có đủ bài kiểm tra định kỳ

và điểm bình quân các bài kiểm tra (theo các hệ số) phải đạt từ 5,0 trở lên theo thang

điểm 10.

a. Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

- Kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá

trình học của học sinh theo từng mô - đun cụ thể thông qua việc chấm điểm kiểm tra vấn

đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, kiểm tra
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một số nội dung thực hành, thực tập, chẩm điểm bài tập và các hình thức kiểm tra đánh

giá khác.

- Kiểm tra đánh giá định kỳ được thực hiện tại thời điểm được quy định trong đề

cương chi tiết của mô đun, có thể được thực hiện bằng bài kiểm tra viết có thời gian làm

bài từ 30 đến 45 phút; làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá

khác.

b. Cách thức thực hiện kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ

- Kiểm tra đánh giá quá trình học do giáo viên giảng dạy mô đun thực hiện theo

những yêu cầu sau:

+ Nội dung kiểm tra là những nội dung được quy định trong mô đun đào tạo đã giảng

dạy cho học sinh;

quyết định;
+ Nội dung cụ thể và hình thức kiểm tra thường xuyên do giáo viên tự

+ Nội dung và hình thức kiểm tra định kỳ được thực hiện theo quy định trong đề

cương chi tiết mô đun của chương trình đào tạo.

Các bài kiểm tra theo hình thức kiểm tra viết, tiểu luận, bài tập sau khi chẩm phải

trả lại cho học sinh ngay sau khi công bố điểm kiểm tra.

2. Hướng dẫn xét và công nhận tốt nghiệp

- Người học sau khi học hết chương trình đào tạo trình độ sơ cấp ngành, nghề Kỹ

thuật viên xoa bóp bâm huyệt – vật lý trị liệu đã tích lũy đủ mô đun, tín chỉ theo quy định

trong chương trình đào tạo.

Có điểm tổng kết khóa học từ 5,0 trở lên theo thang điểm 10;

Không trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc bị truy

cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm xét công nhận tốt nghiệp.

Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả điểm tổng kết khóa học của người học để quyết

định việc xét công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ sơ cấp theo quy định./.
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN

MÔ ĐUN 01: KIẾN THỨC NỀN TẢNG Y HỌC CỎ TRUYỀN VÀ
GIẢI PHẢU – SINH LÝ ỨNG DỤNG

Mã mô đun: MĐ01

- Thời lượng: 5 giờ (Lý thuyết: 5 giờ)

I. Vị trí, tính chất mô đun

Vị trí: Đây là mô đun nền tảng đầu tiên trong chương trình đào tạo, cung cấp kiến
thức cơ bản về y học cổ truyền, giải phẫu học và sinh lý học ứng dụng. Mô đun
này giúp học viên hiểu rõ nguyên lý hình thành bệnh và cơ sở tác động của các
phương pháp xoa bóp – bẩm huyệt, tạo nền tảng vững chắc để áp dụng vào các mô
đun tiếp theo trong quá trình đào tạo.

Tính chất: Mô đun này chủ yểu là lý thuyết nền tảng, không có thực hành. Nội
dung học sẽ giúp học viên nhận thức được các khái niệm cơ bản trong y học cô
truyền và giải phẩu học, từ đó hình thành tư duy đúng đẫn về cách thức tác động
và trị liệu trong các mô đun sau, đặc biệt là khi thực hành các kỹ thuật xoa bóp -

bẩm huyệt.

II. Mục tiêu mô đun

- Kiến thức:

+ Trình bày được khái quát về y học cổ truyền, đặc biệt là cơ sở tác động của phương
pháp xoa bóp – bấm huyệt.

+ Trình bày được giải phẫu cơ bản của hệ cơ, xương, khớp, và các dây thần kinh liên

+

+

+

quan đến các huyệt đạo.

Nắm vững sinh lý hoạt động và phản ứng của cơ thể với các tác nhân vật lý như
nhiệt, xoa bóp và các phương pháp trị liệu khác.

Kỹ năng:

Xác định được vị trí các tạng phủ và các vùng giải phẫu cơ bản liên quan đến xoa bóp
– bẩm huyệt trên cơ thể.

Nhận diện các vùng cơ thể quan trọng, hỗ trợ việc áp dụng thủ pháp xoa bóp – bấm
huyệt hiệu quả.

-

Năng lực:

+

+

Vận dụng kiến thức lý thuyết về giải phẫu và sinh lý học để phân tích tác dụng của

xoa bóp – bẩm huyệt.

Phát triển tư duy biện chứng trong điều trị bệnh lý bằng phương pháp xoa bóp – bẩm
huyệt, làm nền tảng cho việc ứng dụng các mô-đun tiếp theo trong chương trình đào
tạo.
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III. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

Thời gian

TT Tên các bài trong mô đun Tống
số

Lý
thuyết

Thực

hành

Kiểm

tra

1 Tổng quan y học cổ truyền 5 3 0 이

2
Giải phầu cơ bản hệ cơ – xương – khớp
– thần kinh và sinh lý người

5 2 이 0

5 5 0 0Tổng

IV. Nội dung chi tiết bài học

Bài 1: Tổng quan Y học cổ truyền (3 giờ)

Định nghĩa và bản chất của phương pháp xoa bóp – bầm huyệt trong Y học1.

cổ truyền

Khái niệm về dưỡng sinh và xoa bóp – bẩm huyệt.

Tác động cơ học của xoa bóp – bấm huyệt đến hệ thần kinh, khí huyết và tạng

phủ.

Ứng dụng trong chăm sóc sức khỏe và điều trị một số bệnh lý thường gặp.

2. Các khái niệm cơ bản có liên quan đến xoa bóp – bẩm huyệt

Tạng phủ và chức năng sinh lý trong Y học cổ truyển (trình bày khái quát).

Đường đi và vai trò của hệ kinh lạc trong liên kết tạng phủ và toàn thân.

Khái niệm huyệt đạo, phân loại huyệt, phương pháp xác định vị trí huyệt trên cơ

thể.

3. Cơ sở tác động của xoa bóp – bầm huyệt

Kích thích phản xạ thần kinh – tuần hoàn – nội tiết.

Điểu hòa khí huyết, lưu thông kinh lạc.
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Thư giãn tinh thần, hỗ trợ phục hổi chức năng.

Bài 2: Giải phẫu cơ bản hệ cơ – xương – khớp – thần kinh và sinh lý người (2 giờ)

1. Hệ cơ - xuong - khớp

Cầu trúc cơ bản của bộ xương người: Cột sống, chi trên, chỉ dưới.

Các nhóm cơ chính liên quan đến trị liệu: cơ vùng cổ – vai – lưng - chi.

Khái niệm khớp, dây chẳng, gân – chức năng và liên hệ trong vận động.

2. Hệ thần kinh liên quan đến vùng huyệt

Các dây thần kinh thường liên quan đến các vùng cổ, lưng, tay, chân.

Vai trò dẫn truyền và phản xạ trong trị liệu xoa bóp – bấm huyệt.

3. Sinh lý học ứng pụng

Phản ứng sinh lý khi bị tác động cơ học: xoa, day, ấn, rung, nhiệt.

Cơ chế giảm đau, thư giãn, phục hồi chức năng qua hệ thần kinh – tuần hoàn.



MÔ ĐUN 02: CÁC HỌC THUYẾT CƠ BẢN TRONG Y HỌC CỎ

TRUYỀN VÀ CÁC KỸ THUẬT XOA BÓP BÁM HUYỆT CƠ BẢN

Mã mô đun: MĐ02

- Thời lượng: 5 giờ (Lý thuyết: 5 giờ)

+

I. Vị trí, tính chất mô đun

Vị trí: Là mô đun lý thuyết quan trọng, nằm sau MĐ01 trong chương trình đào tạo.

Mô đun này cung cấp nền tảng lý luận cốt lõi về học thuyết âm dương, ngũ hành,

tạng phủ, kinh lạc, huyệt đạo, đồng thời giới thiệu và phân tích kỹ thuật xoa bóp –

bẩm huyệt cơ bản. Đây là tiền đề cần thiết để học viên thực hành trị liệu và xử lý

bệnh lý trong các mô đun sau.

Tính chất: Toàn bộ là lý thuyết, có tính hệ thống cao, giúp học viên phát triển tư

duy biện chứng đông y, lý giải được cơ chể tác động của các thủ pháp xoa bóp -
bấm huyệt lên cơ thể người.

II. Mục tiêu mô đun

Kiến thức:

Trình bày được học thuyết âm dương, ngũ hành, tạng phủ và hệ thống kinh lạc

trong YHСТ.

+ Hiểu và phân tích được cơ sở lý luận của huyệt đạo, vai trò của huyệt trong phòng

+

và điều trị bệnh.

Trình bày được đặc điểm, tác dụng và nguyên tắc của các thủ pháp xoa bóp – bẩm

huyệt cơ bản.

Kỹ năng:

+ Nhận diện được mối liên hệ giữa học thuyết y học cổ truyền và ứng dụng trị liệu.

+ Diễn giải được cơ chể tác động của từng thủ pháp xoa bóp – bấm huyệt đến cơ thể.

+ Phân tích đúng quy trình kỹ thuật xoa bóp – bẩm huyệt cơ bản.

Năng lực:

+ Vận dụng kiến thức nền tảng để giải thích hiệu quả của trị liệu.

+ Hình thành tư duy tổng thể – biện chứng trong điều trị bệnh bằng xoa bóp – bấm

+

huyệt.

Sẵn sàng bước vào giai đoạn thực hành chuyên sâu trong mô đun kế tiếp.
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III. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian

Thời gian

TT Tên các bài trong mô đun Tông
số

Lý

thuyết

Thực Kiểm

hành tra

1
Học thuyết âm dương – ngũ hành trong
Y học cổ truyển

1 0 0

2 | Tạng phủ và hệ kinh lạc – huyệt đạo 2.5 2.5 이 0

3
Các thủ pháp xoa bóp – bâm huyệt cơ

bản và nguyên tắc trị liệu
1.5 1.5 이 0

Cộng 5 5 0 0

IV. Nội dung chi tiết bài học

Bài 1: Học thuyết Ấm dương – Ngũ hành trong Y học cổ truyền

Khái niệm và vai trò của học thuyết âm dương trong cơ thể sống.

Quy luật đối lập, hỗ căn, tiêu trưởng và bình hành của âm – dương.

Khái niệm ngũ hành và quy luật tương sinh – tương khắc – thừa – vũ.

Ứng dụng âm dương – ngũ hành trong phòng bệnh, điều hòa cơ thể và lựa chọn

huyệt vị phù hợp.

Bài 2: Tạng phủ và hệ kinh lạc – huyệt đạo

A. Tạng phủ học

Trình bày chức năng sinh lý và vai trò của Tâm – Can – Tỳ – Phể – Thận và các

phủ tương ứng.

Mối liên hệ giữa các tạng phủ với cảm xúc, chức năng vận động – tuần hoàn – tiêu

hóa.

Ứng dụng trong lý giải nguyên nhân hình thành bệnh và hướng tác động trị liệu.

B. Hệ kinh lạc – huyệt đạo
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Hệ thống 12 kinh chính, 8 mạch kỳ kinh – đường đi, chức năng và vai trò

truyền khí huyết.

dẫn

Định nghĩa huyệt đạo, phân loại huyệt (kinh huyệt, kỳ huyệt, a thị huyệt...).

Cơ sở hình thành huyệt, vai trò trong chẩn đoán và điều trị bằng xoa bóp – bấm

huyệt.

Bài 3: Các thủ pháp xoa bóp – bấm huyệt cơ bản và nguyên tắc trị liệu

A. Các thủ pháp cơ bản trong xoa bóp – bẩm huyệt

Phân tích đặc điểm, công dụng và kỹ thuật thực hiện các thủ pháp: xoa, miết, day,

lăn, bóp, bẩm, véo, phát, rung, chặt...

So sánh thao tác đúng – sai và ảnh hưởng của từng thủ pháp đến cơ thể.

Yêu cầu kỹ thuật tay nghề và sự phối hợp động tác.

B. Nguyên tắc và lưu ý trong thực hành

Trình tự thực hiện xoa bóp – bẩm huyệt một cách an toàn, khoa học.

Các nguyên tắc về lực đạo, thời gian, hướng tác động.

Chống chỉ định và lưu ý quan trọng trong quá trình thực hành trị liệu.


























